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TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn O E F H trong chuỗi sản

xuất và tiêu thụ thịt gà tại tỉnh Bắc Giang. Trong tổng số 122 mẫu thu thập từ trang trại, lò mổ và
nơi tiêu thụ (cửa hàng hoặc siêu thị), đã phân lập được 90/122 mẫu nhiễm vi khuẩn O E F H

(chiếm 73,77%) với tỷ lệ của từng loại mẫu bị nhiễm như sau, mẫu phân chiếm 83,3% (25/30 mẫu),
mẫu manh tràng chiếm 95,45% (42/44 mẫu), và mẫu thịt gà chiếm 47,92% (23/48 mẫu). Kết quả thử
nghiệm tính mẫn cảm của 150 chủng vi khuẩn O E F H đối với 8 loại kháng sinh thông dụng
cho thấy 100% các chủng O E F H phân lập được kháng với ít nhất 2 loại kháng sinh. Tỷ lệ
kháng kháng sinh của các chủng O E F H là khá cao, từ 52,67% (kháng nitrofurantoin) đến
100% (kháng ampicilline). Kết quả nghiên cứu này cho thấy tiềm ẩn nguy cơ về kháng thuốc trong
điều trị người bị nhiễm O E F H là rất cao.

Từ khóa: O E F H spp., kháng kháng sinh, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn O E F H
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
O E F H được biết đến lần đầu tiên

bởi Theodor Escherich vào năm 1886. Khi đó,

Escherich đã miêu tả và định dạng một loại vi
khuẩn có dạng hình que phân lập được từ ruột
kết của các trẻ em bị chết bởi căn bệnh “cholera
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infantum” (Skirrow, 2006). Đến năm 1909,
McFadyean và Stockman - là 2 bác sĩ thú y, đã
miêu tả sự kết hợp của một vi sinh vật chưa biết
với bệnh dịch sảy thai ở cừu cái, vi khuẩn này
giống với một phẩy khuẩn – vibrio (McFadyean
và Stockman, 1913). Và trong khi điều tra
những trường hợp sảy thai truyền nhiễm ở bò
Mỹ vào năm 1919, Smith đã phân lập được một
vi khuẩn và ông miêu tả đó là một xoắn khuẩn
– spirillum. Tại thời điểm này, Smith cho rằng
mình và nhóm McFadyean, Stockman đang
nghiên cứu cùng một loại vi khuẩn. Kết hợp
cùng Taylor, Smith đã khẳng định được điều
này và đề xuất tên của vi khuẩn đó là “ LE L

IH V” (Veron và Chatelain, 1973).

O E F H là một trong những vi khuẩn
gây ngộ độc thực phẩm trên người. Chúng được
tìm thấy chủ yếu trong hệ tiêu hóa của gia cầm,
đặc biệt là gà. Trong khi đó, gà và các sản phẩm
thịt gà là nguồn thực phẩm chủ yếu trong các
bữa ăn hàng ngày của người dân. Vì vậy, nguy
cơ phơi nhiễm O E F H sang người là rất
cao. Tại Mỹ, O E F H là vi khuẩn gây
ngộ độc thực phẩm chủ yếu, nó có thể gây bệnh
cho hầu hết mọi người. Các triệu chứng như sốt,
đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ỉa đôi khi lẫn máu
có thể xuất hiện trong 2-5 ngày khi ăn phải thức
ăn bị nhiễm hoặc tiếp xúc với động vật bị nhiễm
loại vi khuẩn này.

Thế giới cũng đã ghi nhận nhiều vụ ngộ độc
xảy ra do vi khuẩn O E F H . Gần đây
nhất là vụ ngộ độc xảy ra ở tiểu bang Alaska
của Mỹ được ghi nhận vào tháng 2/2013 làm 6
người bị nhiễm mà nguyên nhân là do sữa tươi
bị nhiễm tác nhân gây bệnh này. Đồng thời, đã
có khá nhiều nghiên cứu về O E F H như:
Một nghiên cứu khác của Mansouri (2012), với
90 mẫu ngoáy hậu môn và mẫu manh tràng gà
tương ứng được thu thập tại chợ ở Selangor –
Malaysia đã ghi nhận 75,6%mẫu (68/90 gà) cho
kết quả dương tính; trong đó 34/90 mẫu ngoáy
hậu môn, 53/90 mẫu manh tràng dương tính,
phân lập được 41 chủng H L và 46 chủng

F OL (Mansouri-Najand và cs., 2012).

Đến năm 2013, Wieczorek nghiên cứu trên
812 mẫu da bò và thân thịt tương ứng thu thập
tại lò giết mổ phía Đông Ba Lan cho kết quả
dương tính với O E F H , chủ yếu là 2
loài H L và F OL, tương ứng với 25,6%
mẫu da bò và 2,7% mẫu thân thịt dương tính với
loài vi khuẩn này (Wieczorek H O , 2013).

TạiViệtNam, có rất ít các nghiên cứu và công
bố về ngộ độc thực phẩm do O E F H

cho đến thời điểm hiện tại (Huong H O , 2006;
Dao và Yen, 2006; Huong H O , 2009; Schwan,
2010a). Thực tế cho thấy, trong các vụ ngộ độc
thực phẩm đã và đang đề cập đến, Salmonella và
( F OL được đánh giá và nhắc đến với vai trò cao
hơn so với O E F H mặc dù đây không
phải là loại vi khuẩn hiếm gặp trong các ca ngộ
độc ở người. Tuy nhiên, không thể phủ định
nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn O E F H

gây ra, đặc biệt là ở trẻ em, người già - là những
đối tượng có hệ thống miễn dịch hoạt động yếu,
trong đó H L và F OL được cho là nguyên
nhân thường gặp nhất gây viêm ruột cấp tính
trên người.

Đối với lĩnh vực thú y, kháng sinh bắt đầu
được đưa vào sử dụng trong điều trị bệnh cho
động vật từ những năm 1940, và được sử dụng
bổ sung trong thức ăn cho bò, lợn và gà như
những chất kích thích tăng trưởng từ đầu những
năm 1950 (Tollefson và Flynn, 2002). Số liệu
điều tra cho thấy, mặc dù thuốc kháng sinh được
chỉ định dùng chủ yếu trong điều trị bệnh gia
súc, nhưng có đến 90% thuốc được sử dụng
như những chất kích thích tăng trưởng trong
chăn nuôi và ngư nghiệp, dẫn đến hiện tượng
kháng thuốc của vi khuẩn đường ruột, trong
đó có vi khuẩn Salmonella, ( F OL, LV H L

F JH HV, O E F H với các chủng
gây ngộ độc thực phẩm được biết đến nhiều
nhất trên thế giới (Popoff và cs, 2000; Mead và
cs, 1999; Marguerite A. Neill, 2001).

Bắc Giang là một tỉnh có vị trí địa lý cũng
như địa hình đồi núi phù hợp với phát triển chăn
nuôi và trồng cây ăn quả. Không những thế,
tỉnh đã có những sản phẩm đưa ra thị trường
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với uy tín cao như: vải thiều Lục Ngạn, gà đồi
Yên Thế... Đây là một trong những địa phương
có nguồn cung cấp thực phẩm gà thương phẩm
với lượng lớn cho Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm cũng như
giám sát tỷ lệ nhiễm các vi khuẩn gây ngộ độc
thực phẩm, trong đó có O E F H tại địa
phương này là cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đã
tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng ô nhiễm
Campylobacter spp. và tính kháng kháng sinh
của một số chủng Campylobacter phân lập
được trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ thịt gà
tại Bắc Giang” với mục đích khảo sát tỷ lệ
nhiễm O E F H trong các công đoạn sản
xuất thịt gà, cũng như nắm bắt sơ bộ tính kháng
kháng sinh của các chủng vi khuẩn này đối với
các kháng sinh thông dụng ở thời điểm hiện tại.

,,��NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung

- Xác định tỷ lệ nhiễm O E F H gây
ngộ độc thực phẩm trong chuỗi sản xuất thịt gà
từ trang trại đến nơi tiêu thụ tại Bắc Giang.

- Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh của 1 số
chủng vi khuẩn O E F H phân lập được
từ chuỗi sản xuất thịt gà (trang trại, lò mổ và
tiêu thụ).

- Xác định mức độ kháng kháng sinh của
các chủng O E F H phân lập được (đơn
kháng, đa kháng).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập mẫu: Tổng số mẫu nghiên cứu
là 122 mẫu bao gồm 30 mẫu phân tại trang trại,
44 mẫu manh tràng tại cơ sở giết mổ (CSGM)
và 48 mẫu thịt gà tại CSGM và nơi tiêu thụ.
Mẫu phân tươi được thu thập ngẫu nhiên từ
2 mô hình chăn nuôi tập trung và nhỏ lẻ với
thời gian gà thải ra sớm nhất để đảm bảo phân
không bị khô. Tương tự, các mẫu manh tràng
cũng được lấy sau khi giết mổ gà cùng với thịt
gà tương ứng tại các lò mổ. Ngoài ra, mẫu thịt
gà còn được thu mua tại nơi tiêu thụ như các
chợ bán lẻ, siêu thị được bày bán trong ngày.

Tất cả các mẫu trên được bảo quản trong thùng
bảo ôn và đưa ngay về phòng thí nghiệm Bộ
môn Vệ sinh thú y (Viện Thú y) để phân tích
trong vòng 4-6 giờ.

- Mẫu được phân lập theo ISO 10272:

+ Đối với các mẫu phân hoặc manh tràng:
Cân mẫu và trộn đều với dung dịch Pepton
Buffer Water theo tỷ lệ 1:9, đồng nhất mẫu
bằng máy dập mẫu Schomacher. Sau đó, dùng
que cấy vô trùng 10µl lấy 1 vòng que cấy sang
thạch mCCDA và Preston (Oxoid, Anh). Nuôi
cấy mẫu trong bình yếm khí có bổ sung túi yếm
khí 5% CO2 (túi Campygen - Oxoid) ở nhiệt độ
42oC trong 48 ± 4h. Lựa chọn khuẩn lạc điển
hình trên 2 môi trường này, cấy chuyển sang
môi trường thạch máu Columbia (bổ sung 5%
máu cừu), tiếp tục nuôi cấy trong bình yếm khí
có bổ sung túi yếm khí 5% CO2 (túi Campygen -
Oxoid) ở nhiệt độ 42oC trong 48 ± 4h. Sau đó, từ
khuẩn lạc được bồi dưỡng trên môi trường thạch
Columbia, tiến hành các phản ứng sinh hóa
oxydase, catalase, thủy phân hypurate và thử
khả năng mẫn cảm với 2 loại kháng sinh acid
nalixidic và cephalothin. Đồng thời, kiểm tra
khả năng mọc của vi khuẩn ở nhiệt độ 250C/24h
trong điều kiện yếm khí và 420C/24h trong điều
kiện hiếu khí. Mặt khác, tiến hành kiểm tra khả
năng di động và đặc điểm hình thái của vi khuẩn
bằng cách lấy khuẩn lạc từ môi trường thạch
máu Columbia chuyển sang hòa tan trong môi
trường canh thang Brucella, nhuộm kiểm tra
hình thái và khả năng bắt màu gram, soi giọt
treo để nhận biết khả năng di động.

+ Đối với các mẫu thịt gà: cân 25g thịt gà
đồng nhất cùng với 225ml Preston broth, tiếp
tục nuôi cấy trong bình yếm khí (có bổ sung túi
yếm khí) ở 42oC trong 44 ± 4h. Dùng que cấy
vô trùng 10µl lấy 1 vòng que ria cấy đồng thời
sang thạch mCCDA và Preston (Oxoid, Anh).
Các bước còn lại tiến hành như đối với mẫu
phân và manh tràng.

- Kiểm tra khả năng kháng kháng sinh bằng
phương pháp khuếch tán trên thạch theo Kirby
Bauer (1996). Kết quả được đánh giá theo bảng
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tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và xét
nghiệm (CLSI) áp dụng cho O E F H

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Campylobacter trên
các mẫu thu thập trong chuỗi sản xuất thịt gà
tại Bắc Giang

Tiến hành thu thập mẫu tại các trang
trại, lò mổ và nơi tiêu thụ với các đợt lấy
mẫu và thời điểm khác nhau trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang, chúng tôi thu được kết quả
tỷ lệ nhiễm O E F H ở các giai đoạn
như sau:

B�ng 1. Tỷ lệ nhiễm Campylobacter trong chuỗi s�n xuất thịt gà tại Bắc Giang

677 Loại mẫu Tổng số mẫu Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính (%)
1 Phân 30 25 83,33
2 Manh tràng 44 42 95,45
3 Thịt 48 23 47,92

Tổng 122 90 73,77

Hình 1. Tỷ lệ nhiễm Campylobacter trong chuỗi sản xuất thịt gà tại Bắc Giang

Kết quả từ bảng 1 và hình 1 cho thấy, tỷ
lệ nhiễm O E F H khá cao trong phân
và manh tràng, chiếm tới 83,33% và 95,45%.
Tuy nhiên, đây là kết quả hợp lý đối với

O E F H về đặc điểm dịch tễ học cũng
như điều kiện sống và phát triển của vi khuẩn,
do O E F H là vi khuẩn ưa nhiệt, được
tìm thấy chủ yếu trên gia cầm và các loài chim
di cư có thân nhiệt cao (Jacobs-Reitsma, 1997).
Kết quả này tương đồng với một nghiên cứu của
Keramas vào năm 2004, 95% O E F H

đã được tìm thấy từ mẫu phân gà bằng phương
pháp PCR, trong đó có 60% các chủng dương
tính với H L và F OL (Keramas H O ,
2004). Tỷ lệ này cao hơn so với một nghiên cứu
khác của Schawn tại Cần Thơ, Việt Nam vào

năm 2010 với tỷ lệ dương tính 76% (Schwan,
2010b). Trong nghiên cứu này, mẫu mà tác giả
thu thập tại trang trại để phân tích là mẫu swab
lấy ngẫu nhiên trên nền chuồng nuôi, vì thế, sự
xuất hiện của O E F H với tỷ lệ thấp hơn
trong nghiên cứu này của chúng tôi là tất yếu.

Tỷ lệ nhiễm O E F H trên thịt gà
tại Bắc Giang là 47,92%, khá tương đồng với
một nghiên cứu của tác giả Lưu Quỳnh Hương
vào năm 2009 tại Bắc Ninh với tỷ lệ nhiễm

O E F H chung là 49,38%. Đồng thời,
tỷ lệ này cũng tương tự như nghiên cứu của
Domı́nguez tại Tây Ban Nha là 49,5% với số
lượng mẫu khảo sát là 198 mẫu tại cửa hàng
bán lẻ và siêu thị (Domínguez H O , 2002). Kết
quả nghiên cứu của E. Rahimi (2008), có 47,1%
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(377/800) mẫu thịt gia cầm dương tính với
O E F H , với tỷ lệ ở gà, gà tây, chim cút

và đà điểu tương ứng là 56,1%; 27,4%; 68,4%
và 11,7%. Trong số các chủng phân lập được,

H L chiếm 76,4% và F OL chiếm 23,6%.

Bên cạnh đó, năm 2009, Moran L. cũng đã
công bố, O E F H spp. chiếm 91% mẫu
thịt gà, 56% mẫu thịt gà tây và 100% mẫu thịt
vịt. Đây là tỷ lệ dương tính đáng báo động nhất
trong tất cả các nghiên cứu về O E F H

trước đó. Tỷ lệ nhiễm trên thịt gà ở Bắc Ailen,
Scotlen, Anh và xứ Wale là tương tự nhau,
khoảng 91%, trong đó H L là 64,6%,
F OL 27,4% và O L là 1%.

Điều đáng quan tâm nhất là O E F H

trên gà không gây nên các triệu chứng bệnh tích,

mà chỉ thực sự gây ra bệnh tích khi người tiêu dùng
sản phẩm thịt gà nhiễm phải, hơn nữamột trong số
các biểu hiện của người bị nhiễm O E F H

là nôn mửa và tiêu chảy, rất dễ nhầm lẫn với triệu
chứng do ngộ độc khi nhiễm Salmonella gây ra.
Do đó, các nghiên cứu về O E F H tại Việt
Nam hầu như còn hạn chế và chưa thực sự được
quan tâm đúng mực như đối với các vi khuẩn gây
ngộ độc thực phẩm khác.

3.2. Kết quả định danh vi khuẩn
Campylobacter

Tiến hành định danh 185 chủng
O E F H phân lập được thông qua các

phản ứng sinh hóa, chúng tôi thu được kết quả
như bảng 2.

B�ng 2. Tỷ lệ serotype từ các chủng Campylobacter phân lập được

Phân loại Campylobacter n Tỷ lệ (%)
Campylobacter jejuni 65 35,14
Campylobacter coli 112 60,54
Khác � 4,32

Tổng 185 100

Có thể thấy, trong nghiên cứu của chúng tôi,
các chủng F OL chiếm với tỷ lệ cao 60,54%,
trong khi H L chỉ chiếm 35,14% và 4,32%
còn lại là các serotype khác. Không có bất kỳ
sự lý giải nào về việc phân bố serotype của

O E F H tại các vùng (miền/địa phương)
được lựa chọn lấy mẫu ở Việt Nam cũng như
trên toàn thế giới. Như trong nghiên cứu của
Kinga Wieczorek và cộng sự (2013), tỷ lệ

H L và F OL phân lập được gần như là
tương đương nhau với tỷ lệ lần lượt là 53,6% và
46,4%. Hay theo một nghiên cứu về thịt gà bán
lẻ ở Pháp năm 2015, H L chiếm tới 64,7%
trong tổng số các chủng O E F H phân
lập được (Guyard-Nicodème H O , 2015).

3.3. Kết quả kháng kháng sinh của các chủng
Campylobacter phân lập được

Tiến hành thử kháng kháng sinh các chủng
O E F H phân lập được, chúng tôi thu

được kết quả như sau:

Từ bảng 3 và hình 2 cho thấy, tỷ lệ kháng
kháng sinh của các chủng O E F H nói
chung và H L cũng như F OL nói riêng
là khá cao, từ 52,63% đến 100%. Không có
một kháng sinh nào có tỷ lệ kháng dưới 50%
đối với 150 chủng được lựa chọn thử, đặc biệt
ampicilline có tỷ lệ kháng lên tới 100%. Đây là
con số rất đang lo ngại, cho thấy việc lạm dụng
kháng sinh trong chăn nuôi hiện nay khá phổ
biến. Tỷ lệ kháng cao như trên không chỉ trong
nghiên cứu của chúng tôi, mà còn rất cao trong
các nghiên cứu khác tại Việt Nam cũng như trên
thế giới, như: Schawn và cộng sự đã nghiên
cứu tại Cần Thơ năm 2010, tỷ lệ kháng kháng
sinh lần lượt là erythromycin 7%, cipro oxacin
71%, tetracycline 71%, streptomycin 21%,
gentamicin 7% và nalidixic acid 71%; và tỷ lệ
kháng của các chủng F OL cao hơn so với các
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chủng C. jejuni, tương tự như nghiên cứu của
chúng tôi (Schwan, 2010b).

Tại Ba Lan năm 2013, Wieczorek cũng đã
đưa ra tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn

O E F H lần lượt là: cipro oxacin và
nalidixic acid kháng với tỷ lệ 74,1 và 73,5%,
tetracycline là 47,4% và streptomycin là 20,5%.
Tất cả các chủng kháng quinolones 99,5% và
tetracycline 99,6%.

IV. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ nhiễm O E F H đối với các

mẫu phân và manh tràng là rất cao, chiếm trên
83,3%. Tỷ lệ nhiễm đối với thịt gà cũng là con
số đáng lưu ý: 47,92%; F OL và H L

chiếm tỷ lệ lần lượt là 60,54% và 35,14%.

- Tỷ lệ kháng kháng sinh của các chủng
O E F H nói chung, H L cũng như

F OL nói riêng là khá cao, từ 52,63% đến 100%.
Không có một kháng sinh nào có tỷ lệ kháng
dưới 50% đối với 150 chủng được lựa chọn thử,
đặc biệt ampicilline có tỷ lệ kháng lên tới 100%.
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